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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
10195/BKHĐT-

QLKTTW 
10/12/2024 

Công văn đôn đốc Báo cáo định kỳ tình 
hình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP 

ngày 31/3/2023 của Chính phủ 

  

2  Văn phòng Chính phủ 
9100/VPCP-

QHQT 
10/12/2024 

Về việc thực hiện Ngày Tôn vinh tiếng 

Việt năm 2025 
  

3  Bộ Ngoại Giao 
6873/BNG-

THKT 
10/12/2024 

Về việc  tình hình kinh tế thế giới và đánh 

giá quốc tế về kinh tế Việt Nam tháng 
11/2024. 

  

4  Chính phủ 155/2024/NĐ-CP 10/12/2024 
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực khí tượng 

thuỷ văn 

01/02/2025  

5  Văn phòng Chính phủ 
9104/VPCP-

ĐMDN 
10/12/2024 

Về việc các doanh nghiệp hoạt động 

trong ngành, lĩnh vực "khai thác, sản 

xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước 
đô thị, nông thôn" 

  

6  Văn phòng Chính phủ 
9103/VPCP-

ĐMDN 
10/12/2024 

Về việc báo cáo giám sát đầu tư vốn  nhà 

nước vào DN năm 2023 
  

7  Bộ Y Tế 7656/BYT-BH 10/12/2024 
Về việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị 

y tế cho người bệnh bảo hiểm y tế 
  



8  Bộ Y Tế 7654/BYT-CDS 10/12/2024 

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo  
kết quả triển khai công tác chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi. 

  

9  Bộ Tài Chính 2894/QĐ-BTC 10/12/2024 
Về việc công bố công khai dự toán 

NSNN năm 2025 
  

10  Bộ Tài Chính 
13414/BTC-

QLCS 
10/12/2024 

Về việc hướng dẫn bổ sung tổng kiểm kê 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước 
đầu tư, quản lý 

  

11  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

4310/QĐ-BNN-

HTQT 
09/12/2024 

Phê duyệt Văn kiện dự án "Phổ biến 

giống và công nghệ chất lượng cao nhằm 

nâng cao giá trị gia tăng nghề trồng dâu 

nuôi tằm ở miền núi Việt Nam" do Chính 
phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại 

  

12   Thủ tướng Chính phủ 44/CT-TTg 09/12/2024 

Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh 

thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn 2050 

  

13  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
7790/BGDĐT-

ĐANN 
09/12/2024 

Tổng kết Đề án dạy và học ngoại ngữ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 

đoạn 2017 - 2025 

  

14  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
7781/BGDĐT-

GDĐH 
09/12/2024 

Triển khai thực hiện Chương trình "Phát 

triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp 
bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2050" 

  

15  Bộ Nội vụ 12/2024/TT-BNV 08/12/2024 

Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương 

về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Nội vụ 

15/02/2025  



16  Thủ tướng Chính phủ 128/CĐ-TTg 08/12/2024 
Công điện chủ động phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 
  

17  Thủ tướng Chính phủ 1533/QĐ-TTg 08/12/2024 

Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ 

quốc gia hỗ trợ cứu đói cho người dân bị 
ảnh hưởng bởi cơn bão số 03 năm 2024 

  

18  Văn phòng Chính phủ 9004/VPCP-PL 06/12/2024 
Về việc  triển khai Quy định số 178-

QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị 
  

19  Bộ Nội vụ 
7918/BNV-

CQĐP 
06/12/2024 

Về việc báo cáo sơ kết công tác sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 

đoạn 2023-2025 

  

20  Bộ Giao thông vận tải 
13259/BGTVT-

KHĐT 
06/12/2024 

Phương án phân kỳ đầu tư để triển khai 
thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang 

(giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang 

  

21  Bộ Tài Chính 13332/BTC-ĐT 06/12/2024 
Bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính- 

xin yk Bo, dp 
  

22  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
2916/QĐ-

BKHĐT 
06/12/2024 

Quyết định công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

  

23  Bộ Tài Chính 13232/BTC-ĐT 05/12/2024 
Đính chính Thông tư số 70/2024/TT-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
  

24  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3871/QĐ-

BGDĐT 
05/12/2024 

Phê duyệt Bộ công cụ điều tra xã hội học 
đo lường sự hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công 

  

25  Bộ Tài Chính 13213/BTC-ĐT 05/12/2024 

Về việc công khai giải ngân các công 

trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng 

điểm ngành giao thông vận tải, dự án 
giao thông liên vùng do địa phương quản 

  



lý, các dự án sạt lở sông biển sử dụng dự 

phòng ngân sách trung ương năm 2023 

26  Thủ tướng Chính phủ  1512/QĐ-TTg 04/12/2024 
Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 

603/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 của TTg 
  

27  Văn phòng Chính phủ 836/CP-NC 04/12/2024 
Về việc đính chính Nghị định số 
118/2024/NĐ-CP 

  

28  Bộ Tư pháp 
6979/BTP-

PBGDPL 
04/12/2024 

Về việc hướng dẫn nội dung, biểu mẫu 
Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024. 

  

29  Thủ tướng Chính phủ 1508/QĐ-TTg 04/12/2024 

QĐ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 
2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công 

nguồn tăng thu ngân sách trung ương, 

kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

kế hoạch vốn NSTW 

  

30  Thủ tướng Chính phủ 43/CT-TTg 04/12/2024 
Chỉ thị đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho 
ngành công nghiệp bán dẫn và một số 

ngành công nghệ số cốt lõi 

  

31  Thủ tướng Chính phủ 1510/QĐ-TTg 04/12/2024 

Quyết định về việc phân loại tài sản có, 

mức trích lập dự phòng rủi ro, phương 

pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với 

khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn 

do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 

  

32  

 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

6185/BLÐTBXH

-CATLÐ 
04/12/2024 

Về việc hướng dẫn khen thưởng công tác 

ATVSLĐ năm 2024 
  

33  Thủ tướng Chính phủ 1507/QĐ-TTg 04/12/2024 
Quyết định Phê duyệt Danh sách thành 
viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 

doanh nghiệp 

  



34  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

1758//BLÐTBXH

-VP 
04/12/2024 

Về việc  công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH ( 

TTHC nộ bộ cấp trung ương và địa 

phương ) " bản đã sửa  " 

  

35  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
217/BC-BTTTT 03/12/2024 

Xây dựng Báo cáo chuyển đổi số quốc 
gia tháng 11 năm 2024 

  

36  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
9987/BKHĐT-

QLĐT 
03/12/2024 

Công văn  công bố danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử 

dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia 

  

37  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
6150/TB-

BLĐTBXH 
03/12/2024 

Thông báo nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc 

khánh, nghỉ lễ chiến thnasg 30/4 vàn 
ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2025 đối 

với cán bộ công chức, viên chức và NLĐ 

  

38  Văn phòng Chính phủ 
8884/VPCP-

KTTH 
03/12/2024 

Về việc triển khai Nghị quyết của Quốc 

hội về dự toán NSNN năm 2025 và phân 

bổ ngân sách trung ương năm 2025 

  

39  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

5176/BTTTT-

NEAC 
02/12/2024 

Về việc hướng dẫn các tiêu chí, yêu cầu 
kỹ thuật để các phần mềm ký số thân 

thiện, dễ sử dụng đối với người dùng 

  

40  Bộ Tài Chính 2869/QĐ-BTC 02/12/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

  

41  Bộ Xây dựng 1122/QĐ-BXD 02/12/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội 
bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ 

nguyên, thủ tục hành chính được thay thế 

và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong hệ 

thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh 
vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Xây dựng 

  



42  Bộ Y Tế 42/2024/TT-BYT 02/12/2024 

Quy định quy trình, thành phần hồ sơ, 

biểu mẫu, thời hạn,nhân lực thực hiện và 
chế độ lưu trữ hồ sơ giám định pháp y 

10/02/2025  

 


